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CHI CỤC CHĂN NUÔI, THỦY SẢN VÀ THÚ Y HÀ NỘI
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 74 NĂM NGÀNH THÚ Y VIỆT NAM

Năm 2024, đánh dấu mốc 74 năm xây dựng 
và trưởng thành của ngành Thú y Việt Nam 
(11/7/1950 - 11/7/2024). Phát huy truyền thống 
của Ngành, Chi cục chăn nuôi, thủy sản và thú 
y Hà Nội luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ và mục tiêu kế hoạch đề ra, góp phần 
quan trọng vào sự thành công chung của ngành 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội. 

Hướng đến chăn nuôi theo vùng trọng điểm
Thực hiện chủ trương phát triển chăn nuôi theo 

xã, vùng trọng điểm, chăn nuôi quy mô lớn ngoài 
khu dân cư, hiện trên địa bàn thành phố có 128 
khu chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư, với 
tổng đàn lợn trên 509 nghìn con, bò sữa gần 3 
nghìn con, bò sinh sản, bò thịt trên 8.700 con, 
gia cầm gần 8,8 triệu con. Duy trì và phát triển 
53 chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chăn 
nuôi, tạo ra nhiều sản phẩm chăn nuôi an toàn 
được quản lý, sản xuất theo quy trình rõ ràng, 
minh bạch; giúp người tiêu dùng yên tâm về chất 
lượng sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả kinh 
tế cho người chăn nuôi. Tại các chuỗi liên kết, quy 
trình chăn nuôi, giết mổ, chế biến sản phẩm cơ 
bản được thực hiện theo chu trình khép kín, bảo 
đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Các 
chuỗi liên kết giúp người dân phát triển sản xuất 
bền vững và tạo ra nhiều sản phẩm chăn nuôi có 
thương hiệu, được người tiêu dùng tin cậy.

Hà Nội đang phát triển nông nghiệp theo 
hướng nông nghiệp đô thị sinh thái vì vậy để công 
tác phòng chống dịch hiệu quả, bảo vệ môi trường 
và sức khoẻ cộng đồng, thành phố cũng quy định 
khu vực không được phép chăn nuôi tại Nghị quyết 
số 02/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND 
thành phố. Kết quả đến nay, có 5 địa phương 
không còn hoạt động chăn nuôi gồm: 4 phường 
của thị xã Sơn Tây; 2 thị trấn Yên Viên và Trâu 
Quỳ (huyện Gia Lâm); thị trấn Phùng (huyện Đan 
Phượng); thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh); 
thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì).Tổng số hộ 
còn hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm hiện nay 
giảm so với thời điểm chưa thực hiện Nghị quyết 
số 02, còn 450 hộ (giảm 82,89%), với 47.203 gia 

súc, gia cầm (giảm 77,47%).  
Để chăn nuôi phát triển xứng tầm, thành phố 

đang tái cấu trúc lại theo hướng chuyên nghiệp, 
hiện đại, phát triển bền vững và nâng cao sức 
cạnh tranh của ngành chăn nuôi; thực hiện có hiệu 
quả Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 25 tháng 
10 năm 2022 về Hành động thực hiện Chiến lược 
phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022 - 2030, tầm 
nhìn 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo 
đó, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh từng 
địa phương để phát triển sản xuất chăn nuôi toàn 
diện, hiệu quả, bền vững; đẩy mạnh chăn nuôi 
theo hướng an toàn sinh học, theo chuỗi giá trị và 
theo quy hoạch vùng, xã trọng điểm, xa khu dân 
cư. Các mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ 
cao được khuyến khích hỗ trợ nhân rộng; giảm 
dần chăn nuôi thương phẩm và tăng cường công 
tác phát triển sản xuất giống vật nuôi chất lượng 
đã góp phần tạo cơ sở để xây dựng các vùng nuôi 
bền vững, có truy xuất nguồn gốc. Qua đó, bảo 
đảm nguồn cung cho thị trường, phục vụ nhân 
dân Thủ đô.

Phát triển thủy sản trở thành ngành kinh 
tế quan trọng

 Hà Nội có tiềm năng lợi thế với tổng diện tích 
mặt nước lên tới 30.800 ha, trong đó có khoảng 
gần 24.000 ha nuôi trồng thủy sản, Hà Nội đang 
có kế hoạch phát triển thủy sản trở thành ngành 
kinh tế quan trọng, có quy mô và giá trị hàng 
hóa cao, có thương hiệu và uy tín, đáp ứng nhu 
cầu thủy sản nước ngọt của người dân Thủ đô và 
hướng tới xuất khẩu. 6 tháng năm 2024, sản lượng 
nuôi trồng thủy sản đạt 58.200 tấn, tăng 3,5% so 
với cùng kỳ năm 2023; Sản luợng thủy sản khai 
thác ước đạt 664 tấn. Trên địa bàn Hà Nội đã hình 
thành được một số vùng nuôi trồng thủy sản theo 
hướng tập trung công nghệ cao, nuôi thâm canh 
mang lại giá trị cao tại các huyện: Ứng Hòa, Mỹ 
Đức, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Ba Vì, Thanh Oai, 
Thường Tín, Thanh Trì… Đối tượng nuôi chủ yếu 
gồm các loài thuỷ sản truyền thống cá rô phi đơn 
tính, cá trắm, cá chép và một số loài có giá trị kinh 
tế cao như cá lăng, cá diêu hồng… Nuôi thương 
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phẩm đã từng bước chuyển dịch cơ cấu giống theo 
hướng tăng đối tượng có giá trị kinh tế cao và giảm 
dần các đối tượng truyền thống giá trị kinh tế thấp. 
Cùng với đó, nông dân đã đẩy mạnh nuôi trồng 
thủy sản theo mô hình khép kín, đầu tư công nghệ 
cao, không sử dụng kháng sinh… nên đầu ra ổn 
định, hiệu quả kinh tế đạt cao hơn so với nuôi theo 
phương pháp truyền thống.

Với nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm 
thúc đẩy phát triển lĩnh vực thủy sản của thành 
phố theo hướng bền vững, có năng suất, chất 
lượng cao, gắn với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo 
vệ môi trường sinh thái, như chủ động ứng phó với 
khí hậu, phòng chống dịch bệnh thuỷ sản, giám sát 
môi trường, ATTP; áp dụng KHKT, công nghệ cao 
vào sản xuất; đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản theo 
tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ,... Lĩnh vực thủy sản 
Hà Nội đang phát huy tốt vai trò, lợi thế trong cơ 
cấu nông nghiệp Thủ đô, đóng góp quan trọng vào 
mục tiêu tăng trưởng của ngành.

Chú trọng công tác thú y, phòng chống 
dịch bệnh vật nuôi, thủy sản và ATTP 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp  & PTNT, 
Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội  đã 
quyết liệt tập trung công tác phòng, chống dịch 
bệnh cho đàn vật nuôi, không để dịch bệnh bùng 
phát, đảm bảo an toàn dịch bênh, thúc đẩy chăn 
nuôi phát triển ổn định. 6 tháng đầu năm 2024, 
đã có hơn 16 triệu lượt gia súc, gia cầm được 
tiêm phòng vắc xin. Sau tiêm phòng các đơn vị đã 
duy trì thực hiện lấy mẫu giám sát với 2.623 mẫu 
(trong đó, 1.708 mẫu cúm gia cầm; 183 mẫu lở 
mồm long móng trâu bò; 244 mẫu lở mồm long 

móng lợn; 244 mẫu dịch tả; 244 mẫu tai xanh. 
Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra 
VSTY được triển khai tốt, công tác vệ sinh, khử 
trùng tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh 
được triển khai kịp thời. Trong công tác An toàn 
thực phẩm, 6 tháng đầu năm, đã tiến hành thẩm 
định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn 
thực phẩm 22 cơ sở sơ chế, bảo quản kinh doanh 
sản phẩm động vật Thẩm định định kỳ 14 cơ sở đã 
cấp GCN đủ điều kiện ATTP, các cơ sở cơ bản duy 
trì các điều kiện đảm bảo ATTP. Thực hiện lấy 105 
mẫu (gồm 55 mẫu thịt gà, 40 mẫu thịt lợn và 10 
mẫu thịt bò) để xét nghiệm, giám sát một số chỉ 
tiêu ATTP. Công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm tra 
vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật được 
Chi cục triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực: kiểm 
dịch nhập về cơ sở, kiểm dịch xuất đi, kiểm soát 
giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và kiểm tra, phúc 
kiểm tại các chốt kiểm dịch động vật liên ngành....

Phát huy truyền thống 74 năm vẻ vang của 
Ngành Thú y, toàn thể cán bộ, công chức, người 
lao động Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y 
Hà Nội tiếp tục phấn đấu, đoàn kết, thống nhất 
và quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao. Chú trọng công tác tham mưu về 
chính sách, nhất là chính sách đặc thù trong phát 
triển chăn nuôi, thuỷ sản và phòng, chống dịch 
bệnh hiệu quả nhằm góp phần nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần cho người nông dân, góp phần 
thúc đẩy ngành chăn nuôi, thuỷ sản của Thành 
phố phát triển hiệu quả, bền vững./. 

Nguyễn Vàn

QUẢNG BÁ SẢN PHẨM OCOP CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG NĂM 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội phối hợp với 

UBND thị xã Sơn Tây tổ chức sự kiện quảng bá 
sản phẩm OCOP các tỉnh Đồng bằng sông Hồng 
năm 2024.

Thủ đô Hà Nội là “đất trăm nghề” với 1.350 
làng nghề, trong đó có 331 nghề truyền thống, 
làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công 
nhận. Ngoài ra, Hà Nội còn có 1.090 hợp tác xã 
nông nghiệp đang hoạt động; 1.695 trang trại, 
149 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm; 164 
mô hình ứng dụng công nghệ cao; hơn 13.000 sản 
phẩm nông, lâm, thủy sản đã được cấp mã truy 

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và 
các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện quảng bá sản phẩm 

OCOP các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2024.
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TÔN VINH, QUẢNG BÁ VÀ XÚC TIẾN TIÊU THỤ GIỐNG MÍT ĐẶC SẢN

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội phối hợp với 

UBND thị xã Sơn Tây tổ chức vòng Chung kết hội 

thi Tôn vinh, quảng bá và xúc tiến tiêu thụ các 

giống mít đặc sản Hà Nội năm 2024. Đây cũng là 

lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Hội thi mít quy mô 

cấp thành phố.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT 

Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, Hội thi mít thành 

phố năm nay nhằm mục tiêu quảng bá, giới thiệu 

các giống mít đặc sản Hà Nội; đồng thời, tuyển 

chọn các giống mít có khả năng sinh trưởng, phát 

triển tốt, năng suất cao đưa vào quản lý và khai 

thác... góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho 

các hộ trồng mít.

Hội thi có sự tham gia của 17 đội thi đến từ 7 

huyện, thị xã: Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch 

Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Sóc Sơn (riêng thị 

xã Sơn Tây có 10 đội thi đến từ 9 xã, phường và 

Lữ đoàn 45).

Vòng chung khảo có 2 nội dung: Chấm thi clip 

và chấm thi thuyết trình. Theo quy định, cây mít 

dự thi phải là giống mít dai truyền thống (mít ta), 

tuổi cây từ 10 năm trở lên nếu là cây trồng bằng 

hạt, 8 năm trở lên đối với cây ghép và phải có ít 

nhất 3 năm cho quả liên tục, ổn định; cây sinh 

trưởng khỏe, xanh tốt, tán cây phát triển cân đối; 

năng suất đạt 150kg quả/cây, độ đồng đều về 

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền 
trao giải cho các đội thi tại Hội thi tôn vinh, quảng bá và xúc 

tiến tiêu thụ các giống mít đặc sản Hà Nội năm 2024.

xuất nguồn gốc (QRCode). Đây là điều kiện thuận 
lợi để phát triển làng nghề, làng nghề truyền 
thống và sản xuất hàng nông sản thực phẩm an 
toàn, chất lượng cao của thành phố Hà Nội. 

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP), đến nay, Hà Nội đã đánh giá, phân hạng 
2.723 sản phẩm, trong đó: 6 sản phẩm 5 sao, 12 
sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.473 sản phẩm 4 sao, 
6 sản phẩm tiềm năng 4 sao, 1.226 sản phẩm 3 
sao. Thời gian qua, thành phố Hà Nội luôn quan 
tâm, chú trọng phát triển làng nghề, sản xuất 
sản phẩm OCOP, nông sản thực phẩm an toàn và 
chất lượng, tổ chức các sự kiện, hội chợ, Festival, 
tuần hàng, hội thảo để thực hiện xúc tiến đầu tư, 
thương mại và du lịch, nhằm giới thiệu, quảng bá 
sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm, 
phục vụ nhu cầu tiêu dùng, quảng bá giới thiệu 
sản phẩm du lịch, văn hóa của Thủ đô đến với 
người tiêu dùng, khách du lịch trong, ngoài nước.

Sự kiện quảng bá sản phẩm OCOP các tỉnh 
Đồng bằng sông Hồng năm 2024 đã thu hút hơn 

100 gian hàng sản phẩm làng nghề và nông sản 
thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP; các khu 
trưng bày trải nghiệm du lịch làng nghề, sản phẩm 
OCOP gắn với nông nghiệp, nông thôn xây dựng 
nông thôn mới, với hơn 1.000 sản phẩm đến từ 
các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội, 9 
tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng (Hải Phòng, Hải 
Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, 
Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình) và 15 tỉnh, thành 
phố khác trong nước...

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội giúp 
các chủ thể, doanh nghiệp, hộ sản xuất tăng 
cường kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, 
tìm kiếm khách hàng, tiếp cận thị trường, đưa sản 
phẩm lên các sàn thương mại điện tử, hệ thống 
phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa 
hàng kinh doanh, điểm giới thiệu và bán sản phẩm 
OCOP...; đồng thời  nhằm đẩy mạnh tuyên truyền 
cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam./.

Nguyễn Vàn
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KIỂM TRA THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Vừa qua, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã 

tổ chức đoàn kiểm tra thực hiện cơ chế, chính 

sách phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 

08/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố tại 2 

huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa.

Tại huyện Ứng Hòa, để triển khai có hiệu quả 

Nghị quyết số 08, huyện đã ban hành Kế hoạch 

về thực hiện một số chính sách khuyến khích phát 

triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 08. Về hỗ trợ 

đầu tư mua mới máy cấy, có 4 xã là Đồng Tiến, 

Viên Nội, Hoa Sơn và Cao Thành đề nghị hỗ trợ 

12 máy. Về hỗ trợ cấy máy (công cấy), có 6 xã 

đăng ký hỗ trợ kinh phí cấy máy với tổng diện 

tích 613,86 ha (vụ Xuân 360,64 ha, vụ Mùa 253,22 

ha). Đặc biệt, vụ Xuân vừa qua, huyện Ứng Hoà 

ghi nhận diện tích bỏ ruộng sản xuất thấp nhất từ 

2018 đến nay chỉ còn 62,53 ha, giảm 113,97 ha so 

với vụ xuân năm 2023. Tổng diện tích cấy máy vụ 

Xuân năm 2024 trên địa bàn huyện là 606 ha đạt 

7,3% tổng diện tích gieo cấy, tăng 151,7 ha so với 

vụ Xuân 2023.

Tại huyện Mỹ Đức, theo báo cáo của phòng 

Kinh tế, trong vụ Xuân 2024, một số xã đề nghị 

hỗ trợ mua máy cấy phục vụ cơ giới hoá trong sản 

xuất lúa và hỗ trợ kinh phí cấy máy, phun thuốc 

bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái 

với tổng kinh phí hơn 344 triệu đồng. Tuy nhiên, 

trong quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn 

liên quan đến thủ tục thanh quyết toán. Bên cạnh 

đó, đối với chính sách hỗ trợ mua máy cấy chỉ áp 

dụng đối tượng là các tổ chức trong khi trên địa 

bàn huyện các tổ chức chuyên kinh doanh dịch vụ 

máy cấy chưa có, hiệu quả kinh tế chưa cao nên 

các HTX nông nghiệp chưa muốn đầu tư; người 

dân có điều kiện muốn đầu tư dịch vụ máy cấy thì 

không đúng đối tượng./.

Lưu Phượng

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường 
kiểm tra thực hiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp 
theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của 

HĐND Thành phố trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

hình dạng, kích thước các quả trên cây hơn 70%. 
Quả mít dự thi phải chín tự nhiên, có mùi thơm, 
không dùng thuốc để dấm gây chín ép, không có 
bất kỳ mùi vị lạ nào, gai quả đều, màu vỏ quả 
đẹp tự nhiên, không bị vẹo, không bị khuyết lõm, 
không bị sâu, không bị nứt.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao thưởng 
cho các đội đạt giải tại Hội thi tôn vinh, quảng bá 
và xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm về mít đặc sản 
Hà Nội năm 2024.

Giải cây mít ngon, chủ hộ có mít của đội xã Vân 
Nam, huyện Phúc Thọ đạt giải Nhất; giải thưởng 
cho các đội thi có clip thuyết trình hay nhất, trưng 
bày, trang trí các sản phẩm từ mít đẹp nhất, gồm: 

Giải Nhất xã Cổ Đông (thị xã Sơn); 2 giải Nhì xã 
Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) và Lữ đoàn 45 và 
trao 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích.

Chung cuộc: Đội thi xã Cổ Đông (thị xã Sơn 
Tây) đạt giải Đặc biệt; đội thi xã Vân Nam, huyện 
Phúc Thọ đạt giải Nhất; đội thi đến từ xã Tiên 
Phương (huyện Chương Mỹ) và đội thi xã Đường 
Lâm (thị xã Sơn Tây) đạt giải Nhì…

Hội thi là sự kiện kết nối, tạo ra nơi để nhà 
quản lý, người nông dân, nhà khoa học, người 
nghệ nhân, doanh nghiệp được kết nối, bàn giải 
pháp, từ đó tạo ra chuỗi sản xuất, liên quan đến 
sử dụng hiệu quả các thành phần cây mít./.

Nguyễn Vàn
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PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA SEN HÀ NỘI
TRONG CUỘC SỐNG HIỆN NAY

QUẬN NAM TỪ LIÊM TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 
THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2024

Vừa qua, Báo Hà Nội mới phối hợp với UBND 
quận Tây Hồ, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tổ 
chức cuộc giao lưu trực tuyến với chủ đề “Phát huy 
giá trị của Sen Hà Nội trong cuộc sống hiện nay”.

Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn 
hướng đến Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản 
phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía 
Bắc năm 2024 diễn ra từ ngày 12 đến 16/7/2024 
nhằm quảng bá, tôn vinh những nét đẹp, giá trị 
văn hóa của Thăng Long - Hà Nội và văn hóa Việt 

Nam nói chung.
Lễ hội sen Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức là 

sự kiện đặc biệt, thu hút sự quan tâm của người 
dân Thủ đô Hà Nội, những người yêu sen và đông 
đảo du khách trong và ngoài nước. Lễ hội nhằm 
giới thiệu những giá trị độc đáo của nghề “ướp 
trà sen” cũng như những nét đặc trưng riêng có 
của văn hóa sen trong đời sống người Việt; đồng 
thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại 
nhằm tăng cường liên kết, sản xuất và tiêu thụ, 
giao lưu, trao đổi kinh nghiệm các sản phẩm sen 
Hà Nội với các tỉnh, thành trên cả nước, góp phần 
phát triển kinh tế, du lịch địa phương, và chuẩn bị 
các điều kiện để đón nhận danh hiệu Di sản văn 
hóa phi vật thể cấp quốc gia - nghề ướp trà sen 
Tây Hồ.

Tại tọa đàm, các khách mời đã được nghe 
nhiều ý kiến chia sẻ, tập trung thảo luận và làm rõ 
3 chủ đề: Giá trị của cây sen trong đời sống văn 
hóa, tinh thần của người Việt; việc gìn giữ, phát 
triển những giống sen quý đặc biệt là giống sen 
Bách Diệp có nguồn gốc ở Hồ Tây trong đời sống 
hôm nay; những hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ 
chức tại Lễ hội Sen Hà Nội lần thứ nhất./.

Minh Cường

Vừa qua, Trung tâm chính trị quận Nam Từ Liêm 

phối hợp với Phòng kinh tế quận, Văn phòng Ban 

chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

thành phố tổ chức lớp tập huấn công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Ban 

chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn thành phố, các đồng chí thành viên Ban chỉ 

huy phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn; cán bộ, công chức phụ trách 

Đại diện lãnh đạo quận Tây Hồ và báo Hà Nội mới chủ trì  
giao lưu trực tuyến “Phát huy giá trị của Sen Hà Nội trong 

cuộc sống hiện nay”.
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công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn; lực lượng xung kích tập trung; các đồng chí 
thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự - Phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường 
thuộc quận Nam Từ Liêm. 

Tại hội nghị, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố 
đã tập huấn về công tác phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn năm 2024 như: Tình hình biến 
đổi khí hậu; một số nội dung cần lưu ý trong việc 
xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch phòng 

chống thiên tai, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân 
cấp xã, cấp huyện; kế hoạch thu, chi quỹ phòng 
chống thiên tai; giới thiệu Đề án nâng cao nhận 
thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tại dựa vào 
cộng đồng.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức 
về biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai cho 
cán bộ và các lực lượng làm công tác phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận 
năm 2024 và các năm sau./.
Đình Tuấn - Chi cục Thủy lợi và PCTT Hà Nội

THẨM TRA KẾT QUẢ XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 
TẠI HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

Vừa qua, Đoàn thẩm tra nông thôn mới thành 
phố Hà Nội đã thẩm tra việc xây dựng nông thôn 
mới nâng cao năm 2024 tại huyện Đan Phượng.

Theo báo cáo của UBND huyện Đan Phượng, 
huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện nông 
thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí Quốc gia giai 
đoạn 2021 - 2025 (nêu tại Quyết định số 320/QĐ-
TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 
Huyện có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao, 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 
không nợ đọng xây dựng cơ bản; không có tiêu chí 
bị điểm 0.

UBND huyện Đan Phượng đã hoàn thiện đầy 
đủ hồ sơ xét, công nhận địa phương đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao gửi Văn phòng Điều phối 
chương trình nông thôn mới Hà Nội theo quy định.

Thông tin tại hội nghị, ông Ngọ Văn Ngôn, Phó 
Chánh Văn phòng Chuyên trách, Văn phòng Điều 

phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành 
phố cho biết: Hiện nay, thành phố đã trình trung 
ương hồ sơ 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao năm 2023 là Thanh Trì, Đông Anh, Gia 
Lâm và Hoài Đức. Năm 2024, thành phố phấn đấu 
có 3 huyện hoàn thành nông thôn mới nâng cao 
là Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín. Hiện, 
đoàn thẩm tra nông thôn mới thành phố đang tiến 
hành thẩm tra kết quả thực hiện của 3 huyện trên. 

Ông Ngọ Văn Ngôn cũng cho biết: Hà Nội xác 
định 2024 là năm tăng tốc để về đích các chỉ tiêu 
nông thôn mới trước một năm theo kế hoạch đề 
ra. Đặc biệt, Hà Nội phấn đấu sẽ hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới cấp thành phố nhân 
dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Chí, Phó 
Chánh Văn phòng Thường trực, Văn phòng Điều 
phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới thành 
phố Hà Nội đề nghị, huyện Đan Phượng tiếp thu 
góp ý của đoàn thẩm tra thành phố, sớm hoàn 
thiện hồ sơ minh chứng huyện nông thôn mới 
nâng cao. Huyện cũng cần đẩy nhanh thực hiện 
mạng lưới cấp nước sạch cho các xã; quan tâm 
chỉnh trang diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch, 
đẹp hơn... Trên cơ sở kết quả đạt được, thành phố 
sẽ trình Trung ương hồ sơ thẩm định, công nhận 
huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao vào cuối năm 2024./.

NT (Theo Báo HNM)
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GIẢI PHÁP GIẢM CHI PHÍ TRONG CHĂN NUÔI

Thức ăn chăn nuôi chiếm tỷ trọng rất cao 
trong chi phí sản xuất, do vậy, việc tìm ra những 
giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả 
sử dụng thức ăn cho vật nuôi là điều hết sức 
cần thiết.

Con giống
Giống phải chọn ở những nơi uy tín, thực 

hiện tốt việc quản lý giống nếu không giống kém 
chất lượng sẽ tăng chi phí đầu vào, hiệu quả thấp; 
thời điểm hiện tại có thể tính phương án loại thải 
những giống kém chất lượng, tăng trưởng sinh 
trưởng thấp.

Thức ăn
Người nuôi có thể kết hợp vừa cho ăn thức 

ăn công nghiệp vừa cho ăn thức ăn truyền thống; 
sử dụng cám gạo, ngô, trộn thức ăn xanh để cho 
gia cầm ăn; nhất là trong chăn nuôi gà thả vườn, 
gà đồi, có thể dụng các loại ngô, thóc, rau, cỏ các 
loại để cho con vật ăn vừa duy trì được tăng trọng 
vừa tận dụng được thức ăn sẵn có tại địa phương.

Giải pháp tự phối trộn thức ăn tinh, thức ăn 
hỗn hợp thời điểm này cũng là điều cần làm, hiện 
nay có nhiều công thức để thực hiện việc phối trộn 
cho gia cầm ở các lứa tuổi, giai đoạn sinh trường 
khác nhau. Phương pháp phối trộn có thể là bán 
công nghiệp, thủ công tùy vào điều kiện, quy mô 
chăn nuôi của từng hộ. Thức ăn dùng để phối trộn 
phải đảm bảo mới, tươi, không sử dụng thức ăn 
đã biến chất, biến màu, biến mùi, đổi vị hay đã 
xuất hiện nấm mốc, không sử dụng thức ăn đã bị 
xuống dinh dưỡng. Cần chọn nhiều thành phần 

phối trộn (như cám ngô, cám gạo, tấm, bột sò, bột 
cá, vitamin, premix khoáng…) để đảm bảo cân đối 
trong khẩu phần.

Cung cấp thức ăn cho vật nuôi đúng giờ có 
tác dụng tạo tính thèm ăn, tạo phản xạ để con vật 
tăng tiết các dịch tiêu hóa hấp thu sẽ tốt hơn nhiều 
lần so với bình thường. Không nên thay đổi thức 
ăn đột ngột, trường hợp phải thay đổi khẩu phần, 
nên thay đổi từ từ để con vật thích ứng với điều 
kiện mới; đồng thời đảm bảo cho con vật uống 
nước sạch và uống tự do. Tốt nhất là sử dụng hệ 
thống máng uống tự động để con vật uống tùy 
theo nhu cầu cơ thể.

Bổ sung chế phẩm vi sinh
Bổ sung chế phẩm vi sinh để nâng khả năng 

hấp thu, tận dụng lợi thế vi sinh vật có lợi (kể cả 
trong các loại thức ăn ủ xanh, ủ rơm với urê). Việc 
bổ sung chế phẩm vi sinh vào thức ăn phải đảm 
bảo nguyên tắc đó là khi bổ sung chế phẩm vi 
sinh vào khẩu phần ăn cho con vật thì không dùng 
kháng sinh vì kháng sinh làm mất tác dụng của vi 
sinh vật và giảm hiệu quả. Nếu sử dụng chế phẩm 
vi sinh bằng cách rải xuống nền chuồng hoặc phun 
sương trong chuồng thì không phun hóa chất khử 
trùng trong chuồng nuôi.

Chủ động phòng dịch bệnh
Phòng bệnh phải thực hiện đồng bộ nhiều 

khâu, từ xây dựng chuồng trại, trang bị vật dụng 
chuồng nuôi đến kỹ thuật chọn giống, chăm sóc 
nuôi dưỡng, vệ sinh phòng bệnh và xuất bán vật 
nuôi. Chuồng trại phải đảm bảo phù hợp với từng 
đối tượng vật nuôi, thoáng mát, ấm áp khi mùa 
đông sắp tới, cách ly với môi trường xung quanh. 
Định kỳ tẩy uế chuồng trại sau mỗi lứa nuôi, vệ 
sinh và phun sát trùng xung quanh chuồng nuôi. 
Trước khi nuôi lứa mới, cần chuẩn bị đầy đủ điều 
kiện như chuồng nuôi, các dụng cụ, thiết bị đã vệ 
sinh sạch sẽ./.

NT (Theo Nguoichannuoi.com.vn)

KHOA HỌC KỸ THUẬT
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BỆNH DẠI VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
Theo Cục Y tế dự phòng, tính đến ngày 

24/6/2024 cả nước đã có 49 người tử vong do bệnh 
Dại tại 27 tỉnh, thành và đang diễn biến phức tạp, 
đặc biệt hiện nay đang trong mùa hè nắng nóng, 
đây là thời điểm dễ phát sinh bệnh Dại ở động vật. 
Người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về 
quản lý đàn chó, mèo nuôi và thực hiện tốt các 
biện pháp phòng ngừa đã được khuyến cáo.

Khái niệm
Bệnh Dại là bệnh lây truyền giữa động vật và 

người do virus hướng thần kinh gây ra ở động vật 
máu nóng người và động vật khi bị nhiễm virus dại 
tuỳ thuộc loài, độc lực, số lượng virus và vị trí vết 
cắn thì có thời gian ủ bệnh, phát bệnh khác nhau. 
Đây là loại virus hướng thần kinh, chúng phá huỷ 
mô thần kinh, gây nên những kích động điên dại 
và kết thúc bằng cái chết đau đớn và hoảng loạn.

Người mắc bệnh Dại có các biểu hiện như sợ 
nước, sợ gió, co giật, liệt, khi đã lên cơn dại đối 
với người và động vật tỷ lệ tử vong là 100%. Loài 
mang mầm bệnh chủ yếu là chó (trên 90%), ngoài 
ra có mèo nuôi, động vật hoang dã và một số loài 
động vật có vú khác. Tuy nhiên, người bị chó cắn 
có thể điều trị dự phòng bằng vắc xin và huyết 
thanh kháng Dại.     

Triệu chứng của bệnh
Bệnh Dại có thể thay đổi từ vài ngày đến vài 

tháng tùy thuộc vào vị trí của vết cắn, đa số phát 
bệnh trong vòng từ 21 - 30 ngày sau khi con vật 
nhiễm virus, bệnh thường được chia làm 2 thể là 
thể dại điên cuồng và thể dại câm (bại liệt). Trong 
thực tế, nhiều con chó mắc bệnh dại đều có biểu 
hiện ở cả 2 thể này và xen kẽ nhau, thời gian đầu 
có biểu hiện điên cuồng, bị kích động rồi sau đó 
chuyển sang dạng bị ức chế và bại liệt.

Khi ở thời kỳ đầu của bệnh, chó bị dại có dấu 
hiệu khác thường như trốn vào góc tối, kín đáo, 
con vật tỏ ra vồn vã, thỉnh thoảng sủa vu vơ, con 
vật bồn chồn, chảy nước dãi, sùi bọt mép, đi lại 
siêu vẹo. Thời kỳ sau của bệnh con vật bỏ nhà đi 
lang thang, khi gặp vật lạ, gặp người nó xẽ cào cắn 
và tấn công những con chó và các động vật khác. 
Mèo ít bị mắc dại hơn chó, bệnh Dại ở mèo cũng 
tiến triển như ở chó, mèo hay núp mình vào chỗ 
vắng hoặc hay kêu, bồn chồn như khi động dục, 

khi bị chạm vào thì cào, cắn mạnh. 
Những quy định về quản lý chó, mèo nuôi 

để phòng bệnh Dại 
Chủ nuôi chó, mèo phải có khai báo với UBND 

cấp xã, phường, thị trấn và cơ quan thú y; chó méo 
nuôi phải đươc xích, nhốt giữ trong khuôn viên gia 
đình để bảo đảm vệ sinh môi trường, không gây 
ảnh hưởng tới người xung quanh. Khi đưa chó ra 
nơi công cộng phải đeo rọ mõm và có người dắt; 
không nên đùa nghịch chọc phá chó và các vật 
nuôi dễ bị nhiễm và truyền lây bệnh Dại. Nếu nuôi 
tập trung số lượng lớn phải bảo đảm vệ sinh thú y, 
không gây ảnh hưởng tới các hoạt động sinh hoạt 
của khu dân cư, chấp hành nghiêm túc tiêm phòng 
vắc xin bệnh Dại cho chó, mèo theo quy định.

Tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, 
mèo là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh 
Dại. Việc tiêm phòng cho đàn chó, mèo do cơ quan 
chuyên ngành thú y xác định và đảm bảo tỷ lệ tiêm 
phòng đạt ít nhất 90% trong diện phải tiêm.  Hằng 
năm, ngành Thú y tổ chức tiêm phòng cho đàn 
chó 2 đợt, đợt 1 vào tháng 3 và tháng 4; đợi 2 vào 
tháng 9, 10 và tổ chức tiêm bổ xung hằng tháng.        

Thường xuyên theo dõi, giám sát chó, mèo của 
gia đình, khi phát hiện chó, mèo cắn, cào người 
hoặc tấn công động vật khác thì phải cách ly, báo 
ngay cho Chính quyền địa phương và cán bộ thú y 
cơ sở phối hợp xử lý.

Khi bị chó, mèo cào, cắn nhanh chóng rửa kỹ 
vết cắn bằng xà phòng dưới vòi nước máy trong 
vòng 15 phút, sát khuẩn bằng cồn 45-700 hoặc 
cồn Iốt để làm giảm lượng virus dại tại vết cắn, 
đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn điều trị 
kịp thời. “Tuyệt đối không được điều trị bằng thuốc 
nam”. Lưu ý, nếu vết cắn ở đầu, mặt, cổ, vai, vùng 
gần tủy sống, ngoài tiêm vắc xin cần nhanh chóng 
tiêm cả huyết thanh kháng dại dù con vật có bị dại 
hay không, nếu tiêm trễ hiệu quả vắc xin sẽ giảm 
hoặc không còn tác dụng.

Tất cả chó, mèo không tiêm phòng dại đều bị 
đập diệt, chủ chó, mèo phải chịu hoàn toàn chi phí 
cho việc đập diệt và chịu trách nhiệm hình sự nếu 
để chó, mèo bị dại cắn người gây tử vong./.

NT (Theo www.nhachannuoi.vn)
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TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT VỤ MÙA NĂM 2024
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành 

công văn gửi UBND các quận, huyện, thị xã; Các 
đơn vị trực thuộc Sở về việc tập trung chỉ đạo đẩy 
nhanh tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2024.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật Hà Nội, tính đến ngày 02/7/2024, toàn 
thành phố đã gieo được 3.878,1 ha mạ, số lượng 
mạ khay 302.318 khay. Diện tích lúa đã cấy, gieo 
sạ 57.024,7 ha đạt 80,7% kế hoạch, diện tích cây 
rau, màu vụ Mùa là 10.119,4 ha đạt 46,7% kế 
hoạch.

Để chủ động và hoàn thành tốt kế hoạch sản 
xuất, gieo cấy vụ Mùa 2024 đúng trong khung thời 
vụ, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị:

1. UBND các quận, huyện, thị xã
- Tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh 

tiến độ gieo cấy vụ Mùa 2024 đảm bảo diện tích 
theo kế hoạch, gieo cấy đúng lịch thời vụ đặc biệt 
tại những quận huyện có tập quán gieo cấy muộn 
như Đan Phượng, Hoài Đức, Gia Lâm, Thanh Trì, 
Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. 

- Tuyên truyền người dân tập trung cấy lúa 
Mùa vào các thời điểm mát trong ngày (sáng sớm, 
chiều mát), hạn chế cấy lúa khi nhiệt độ ngoài trời 
quá cao (nhiệt độ không khí trên 370C) để đảm 
bảo an toàn cho người và cây trồng. Tích cực mở 

rộng ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến 
(SRI), ứng dụng cơ giới hóa trong gieo cấy.

- Chăm sóc lúa sau cấy tuyên truyền người dân 
bón phân cân đối, bón giảm lượng đạm, sử dụng 
phân bón NPK đa yếu tố, phân bón chuyên dùng 
để đạt số dảnh hữu hiệu cao, tạo tiền đề cho năng 
suất cao.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đôn đốc, 
động viên người dân tích cực gieo trồng vụ Mùa, 
tận dụng tối đa các diện tích để mở rộng sản xuất, 
tập trung chỉ đạo công tác chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng theo hướng phát triển sản xuất cây trồng 
chất lượng và giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều 
kiện thực tế của địa phương. Chăm sóc tốt cho cây 
rau màu sau gieo trồng đúng kỹ thuật: Vun xới, 
tưới tiêu phù hợp để cây trồng sinh trưởng thuận 
lợi. Thực hiện các biện pháp che chắn chống nắng 
phù hợp như: phủ rơm rạ mặt ruộng, làm giàn che 
lưới... Tưới nước vào lúc sáng sớm và chiều mát, 
tỉa bớt cây bị héo, không phục hồi.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, kịp thời 
triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, 
phục hồi sản xuất sau mưa bão.

2. Giao các đơn vị trực thuộc Sở
- Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 

Chỉ đạo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ 

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 07 năm 2024)

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Từ ngày 11 - 13/7, khu vực chịu ảnh hưởng 

rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp 
thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía 
Đông nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới hoạt 
động yếu dần. Từ ngày 14 - 20/7, rãnh áp thấp có 
trục qua Bắc Bộ, trên cao áp cao cận nhiệt đới có 
xu hướng lấn Tây. 

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 11 - 13/7: Mây thay đổi, chiều tối và 

đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, rải 
rác nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Đông 
nam cấp 2.

Từ ngày 14 - 20/7: Nhiều mây, đêm và sáng 
có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông khả 
năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, 
ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió 
Đông nam cấp 2. 

Nhiệt độ trung bình: 30.0 - 31.00C.
Nhiệt độ cao nhất: 36 - 380C.
Nhiệt độ thấp nhất:  25 - 270C.
Lượng mưa phổ biến: 80 - 120 mm.
Độ ẩm trung bình: 80 - 85 %.
Tổng số giờ nắng: 50 - 55 giờ./.  
Theo Đài KTTV KVĐB và Trung du Bắc Bộ
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TẬP TRUNG TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ, QUYẾT LIỆT, CÓ HIỆU QUẢ 
CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM

Nhằm chủ động kiểm soát kịp thời, không để 
dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan 
trên diện rộng, gây thiệt hại lớn. Sở Nông nghiệp 
& PTNT Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2013/
SNN-CNTY&TY đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện, thị xã; Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú 
y; các Trung tâm: Khuyến nông, Phát triển nông 
nghiệp tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có 
hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia 
súc, gia cầm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
Phủ, Cục Thú y và Ủy ban nhân dân thành phố Hà 
Nội, trong đó chú trọng những nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã
Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch 

bệnh, đặc biệt tại các xã, phường, thị trấn có tổng 
đàn gia súc, gia cầm lớn để phát hiện sớm kịp thời, 
báo cáo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được 
phát hiện ở phạm vi nhỏ lẻ; kịp thời thông tin, phối 
hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT (qua Chi cục Chăn 
nuôi, Thủy sản và Thú y) để tổ chức các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh.

Tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp 
phòng, chống dịch, huy động các nguồn lực địa 
phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, 
không để phát sinh ổ dịch mới; thực hiện các chính 
sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch 
bệnh theo đúng quy định của pháp luật (khi có dịch 
bệnh xảy ra trên địa bàn quản lý). Xử lý nghiêm 
theo quy định các trường hợp chậm báo cáo hoặc 
không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ động 
vật mắc bệnh, động vật nghi mắc bệnh, vứt xác 
động vật ra môi trường dẫn đến lây lan dịch bệnh.

Rà soát, bố trí kinh phí để chủ động triển 
khai kịp thời, có hiệu quả các Chương trình, Kế 
hoạch quốc gia: Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 

10/9/2020 về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 
Phi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 
- 2025; Kế hoạch số 211/KH-UBND, ngày 19 tháng 
9 năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội phòng, 
chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố 
giai đoạn 2019 - 2025; Kế hoạch số 30/KH-UBND 
ngày 27/01/2021 về thực hiện Chương trình quốc 
gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên 
địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025; 
Kế hoạch 105/KH-UBND ngày 04/4/2022 về thực 
hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh 
Dại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 
- 2030; Kế hoạch 106/KH-UBND ngày 04/4/2022 
về phòng, chống bệnh Viêm Da nổi cục trên trâu 
bò trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 
2030 để có những điều chỉnh, bổ sung phù hợp với 
tình hình thực tế.

Rà soát tổng đàn vật nuôi, tổ chức tiêm phòng 
bổ sung, nhắc lại đối với đàn vật nuôi mới phát 
sinh hoặc đã được tiêm vắc xin nhưng hết thời 
gian miễn dịch đối các bệnh truyền nhiễm nguy 
hiểm cho đàn vật nuôi như: Cúm gia cầm, Lở mồm 
Long móng, Dịch tả, Viêm da nổi cục trâu bò, Tai 
xanh bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu từ 
80% tổng đàn vật nuôi. Riêng đối với đàn chó, 
mèo tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại phải đạt từ 90% 
tổng đàn trở lên; Tuyên truyền khuyến cáo người 
chăn nuôi chủ động tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi 
không thuộc đối tượng được Thành phố hỗ trợ vắc 
xin, đặc biệt tuyên truyền cho người chăn nuôi 
lợn tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi theo 
hướng dẫn tại văn bản số 4870/BNN- TY, ngày 
24/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn về việc sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả 
lợn Châu Phi (DTLCP).

động phối hợp Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 
huyện và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên 
truyền, hướng dẫn người dân gieo trồng và chăm 
sóc cây trồng vụ Mùa. Thường xuyên nắm vững 
tiến độ và tình hình sản xuất, tổng hợp, báo cáo 
Sở Nông nghiệp & PTNT theo quy định.

- Các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ chủ động phối hợp với các địa phương 

trong chỉ đạo sản xuất tăng cường công tác chỉ 
đạo đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ Mùa 2024; 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vật 
tư nông nghiệp, quản lý an toàn thực phẩm, xúc 
tiến thương mại... theo đúng tinh thần chỉ đạo của 
UBND Thành phố và Bộ Nông nghiệp & PTNT./.

NT (TH)
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TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:

Câu hỏi: Sau trận mưa lớn, cá trắm cỏ bỏ ăn, 
bơi lờ đờ trên mặt nước, trên thân có các đốm đỏ 
lở loét, vây xuất huyết, rách nát. Hỏi đây là triệu 
chứng của bệnh gì và biện pháp xử lý ra sao?

Trả lời: Với các triệu chứng trên, có thể cá 
trắm bị bệnh đốm đỏ. Theo TS Bùi Quang Tề, tác 
nhân gây bệnh là các loài Aeromonas hydrophila; 
Pseudomonas fluorescens; Streptococcus sp. Bệnh 
đốm đỏ xảy ra chủ yếu trong giai đoạn nhiệt độ 
thấp và sau thời gian mưa lớn.

Cá nhiễm bệnh thường có các biểu hiện như:
- Cá kém ăn hoặc bỏ ăn;
- Có các đốm đỏ trên thân, vẫy rụng;
- Vây xuất huyết, rách nát.
- Mổ khám cá bệnh thì cơ quan nội tạng có 

thể xuất huyết, ruột xuất huyết, nhiều chỗ hoại tử 
thối nát.

Phòng, trị bệnh:
- Đối với cá giống: Tắm cho cá bằng 

Oxytetracycline, Streptomycine nồng độ 20 - 50g/
m³ nước trong 1 giờ. Tùy vào phản ứng của cá có 
thể giảm thời gian tắm.

- Đối với cá thịt: Dùng kháng sinh (KN-04-12) 
trộn vào thức ăn với liều lượng 4 g/kg cả trong 1 
ngày (giảm 1/2 qua ngày thứ 2) và cho ăn liên tục 
trong 5 - 7 ngày.

Sau khi dùng kháng sinh cần sử dụng sản 
phẩm giải độc gan và men tiêu hóa trong 7 - 10 
ngày để tăng cường hệ tiêu hóa cho cá./.

TX (Theo Thư viện Bộ NN&PTNT)

Tổ chức giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn 
bán động vật và các sản phẩm động vật; xử lý 
nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn 
bán động vật, sản phẩm động vật nhập lậu qua 
biên giới, không rõ nguồn gốc, vận chuyển buôn 
bán gia súc, gia cầm ốm, chết. Tăng cường kiểm 
tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là tại 
các cơ sở chế biến, tiêu thụ và vận chuyển động 
vật, sản phẩm động vật.

Thành lập các Đoàn công tác do Lãnh đạo 
UBND các cấp làm trưởng đoàn phối hợp với các 
đơn vị chuyên môn như Thú y, Y tế kiểm tra, 
hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh động vật, trong đó có các 
bệnh truyền lây giữa động vật và người.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người 
chăn nuôi về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh nguy 
hiểm trên vật nuôi (như: Cúm gia cầm, Lở mồm 
long móng, Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, 
Dại, Tai xanh…); hướng dẫn người chăn nuôi thực 
hiện các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh, tiêu 
độc khử trùng, chăn nuôi an toàn dịch bệnh; đẩy 
mạnh xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 
động vật.

2. Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y
Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác 

phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Luật 
Thú y, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT, ngày 
31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định 
về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và 

các văn bản khác có liên quan.
Chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y các quận; phối 

hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị 
xã trong công tác phòng, chống dịch bệnh động 
vật, đặc biệt là công tác giám sát dịch bệnh, phát 
hiện và khoanh vùng xử lý kịp thời không để dịch 
bệnh lây lan ra diện rộng; phối hợp các ngành liên 
quan kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, hướng dẫn 
công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm 
soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, 
kiểm soát giết mổ động vật, phối hợp các ngành 
liên quan tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các 
trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động 
vật trái phép.

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, vắc xin sẵn 
sàng đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh 
theo quy định.

Điều tra, xác định nguyên nhân và phối hợp 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
trên động vật, đồng thời báo cáo đầy đủ, kịp thời, 
chính xác số liệu trên Hệ thống báo cáo dịch bệnh 
động vật trực tuyến (VAHIS).

3. Các Trung tâm: Khuyến nông, Phát 
triển nông nghiệp

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường 
tuyên truyền, phổ biến đến người dân các biện 
pháp phòng, chống bệnh dịch trên động vật theo 
quy định./.

TX (TH)
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

NHỮNG NÔNG DÂN TIÊU BIỂU TRÊN QUÊ HƯƠNG ĐÔNG QUANG
Trong những năm qua, trên địa bàn xã Đông 

Quang (huyện Ba Vì) có nhiều nông dân dám nghĩ, 
dám làm, mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình, 
thậm chí sẵn lòng vì cộng đồng. Những tấm gương 
tiêu biểu như thế đã và đang lan tỏa trong đời 
sống làng quê Đông Quang, được các cấp khen 
thưởng, đánh giá cao.

Tay thoăn thoắt những động tác thuần thục, 
ông Nguyễn Văn Lự, một hội viên nông dân ở thôn 
Quang Húc (xã Đông Quang) đang hàn, cắt sắt, 
i-nox để làm ra những sản phẩm phục vụ nông 
dân, hộ kinh doanh trên địa bàn. Là nông dân, 
không học qua trường lớp nào, nhưng ông Lự đã 
tự mày mò, tìm tòi, sáng tạo ra những sản phẩm 
được nhiều khách hàng tín nhiệm, như: Máng ăn 
cho lợn, bếp gas tận dụng khí từ hầm biogas, nồi 
nấu bánh, quay bột, nấu phở, cối xay giò, bếp 
quay thịt… Những sản phẩm này giúp hạn chế sử 
dụng than, củi, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường, giảm thời gian và sức lao động.

Hiện tại, xưởng sản xuất của ông Lự tạo việc 
làm cho 3 lao động trong gia đình và 4 lao động 
thường xuyên. Mỗi năm, ông sản xuất, bán ra thị 
trường từ 1.000 đến 2.000 máng ăn cho lợn, các 
loại bình đựng sữa bằng inox cùng hàng nghìn 
sản phẩm nồi, cối xay giò, bếp quay thịt các loại. 
Phương châm làm nghề của ông là “phải thật với 
chính mình và vì khách hàng, bởi nếu sản phẩm 
không tốt thì không được người tiêu dùng ưa 
chuộng và sẽ lãng phí công sức gây dựng uy tín 
bấy lâu”.

Do vậy, có những sản phẩm sau khi sử dụng, 
khách hàng đem đến để trao đổi, góp ý, ông Lự 
đều tiếp thu, nghiên cứu cách thức khắc phục, 
hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 
Ngoài ra, mỗi năm, ông Lự còn đào tạo nghề miễn 
phí cho từ 7 đến 10 lao động thuộc hộ cận nghèo, 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Bằng sự 
nỗ lực của bản thân, liên tiếp từ năm 2019 đến 
2023, ông Lự được UBND huyện Ba Vì công nhận 
là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Nam, một hội viên 
nông dân khác ở xã Đông Quang, đã tự học hỏi 
kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư xưởng sản xuất cơ 
khí và trở thành điểm đến tin cậy của các khách 
hàng có ô tô, máy móc phục vụ sản xuất nông 
nghiệp. Xưởng của anh Nam đang tạo việc làm cho 

15 lao động, doanh thu đạt khoảng 1 tỷ đồng mỗi 
năm. Đáng chú ý, năm 2023, anh Nam là gương 
nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố.

Còn tại các thôn Cao Cương và Đông Viên, 
nhiều nông dân chia sẻ, một phần thành công 
trong các vụ cấy lúa mùa, lúa xuân là nhờ có sự 
giúp đỡ của anh Đặng Văn Lượt. Bởi, trong quá 
trình đổ ải, gieo cấy và dưỡng lúa, anh Lượt đã 
nhiều lần hỗ trợ nông dân bơm nước từ ao trữ 
nước của gia đình và địa phương vào đồng ruộng, 
nhờ đó lúa phát triển tốt. Với suy nghĩ “mình vì mọi 
người”, nên mỗi khi người dân cần nước tưới để 
phục vụ sản xuất nông nghiệp, anh Lượt đều sẵn 
sàng giúp đỡ. Tính riêng vụ xuân và vụ mùa năm 
2024, anh Lượt đã bơm nước tưới cho tổng diện 
tích 50ha lúa ở xã Đông Quang.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Quang Vũ 
Quốc Triệu đánh giá, ông Nguyễn Văn Lự và các 
anh: Đặng Văn Lượt, Nguyễn Văn Nam... cùng 
nhiều hội viên nông dân kinh doanh giỏi khác của 
xã còn luôn tích cực tham gia hoạt động vì lợi ích 
chung của cộng đồng. Đơn cử, ông Nguyễn Văn 
Đoan là hội viên nông dân nhiều năm đạt danh 
hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố và 
Trung ương.

Gia đình ông Đoan thực hiện mô hình chăn 
nuôi lợn sinh sản, lợn thương phẩm, thủy sản… 
trên tổng diện tích 22 ha, doanh thu đạt 15 - 20 
tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho 195 lao động 
thường xuyên, với thu nhập từ 7 đến 9 triệu đồng/
người/tháng. Mỗi năm, ông Đoan hỗ trợ các phong 
trào chung của địa phương và Hội Nông dân xã từ 
150 đến 200 triệu đồng.

Bằng nỗ lực của bản thân, các hội viên nông 
dân tiêu biểu ở xã Đông Quang nhiều năm được 
công nhận là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. 
Năm 2023, Hội Nông dân xã Đông Quang có 270 
hội viên đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, 
trong đó có 27 hội viên đạt cấp huyện, 10 hội viên 
cấp thành phố, 2 hội viên cấp Trung ương. Năm 
2024, Hội Nông dân xã Đông Quang tiếp tục động 
viên ông Lự, anh Nam cùng nhiều hội viên khác nỗ 
lực phấn đấu để trở thành nông dân sản xuất, kinh 
doanh giỏi cấp thành phố và tiếp tục đóng góp cho 
các phong trào chung của địa phương./.

NT (Theo Báo HNM)
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XUẤT KHẨU GẠO HƯỚNG TỚI KIM NGẠCH 5 TỶ USD

Đối với các mặt hàng lương thực: Tại Hà 
Nội, giá bán lẻ các mặt hàng gạo trong tuần qua 
duy trì ổn định. Gạo tám Thái có giá từ 20.000 - 
23.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 
21.000 - 24.000 đ/kg; gạo bắc thơm giá từ 19.000 
- 20.000đ/kg, gạo J02 có giá từ 20.000 - 22.000đ/
kg; gạo nếp cái hoa vàng có giá bán phổ biến quanh 
mức 30.000đ/kg; Bên cạnh đó, giá một số mặt hàng 
đậu, đỗ đang dao động như sau: Đậu xanh tách vỏ 
có 55.000đ/kg, đậu đen có giá từ 70.000 - 75.000đ/
kg, đậu đỏ có giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, lạc nhân 
giá phổ biến 65.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Trong 
tuần qua, giá lợi hơi xuất chuồng tại một số tỉnh, 
thành miền Bắc trong đó có Hà Nội tiếp tục ghi 
nhận mức đi ngang, giá bán phổ biến quanh mức  
68.000 - 69.000đ/kg. Tại các chợ, mặt hàng thịt lợn 
cũng được duy trì mức giá bán lẻ như sau: Thịt 
mông sấn có giá từ 130.000 - 135.000đ/kg, thịt lợn 
ba chỉ giá từ 140.000 - 150.000đ/kg, xương sườn có 
giá 130.000 - 140.000đ/kg, thịt bò có giá ổn định 
quanh mức từ 270.000 - 300.000đ/kg; gà ta hơi 
có giá bán phổ biến từ 130.000 - 140.000đ/kg; vịt 
nguyên con làm sẵn có giá bán dao động từ 85.000 
- 90.000đ/kg; ngan nguyên con làm sẵn cũng có giá 
phổ biến từ 100.000 - 110.000đ/kg. Đối với các mặt 
hàng thủy hải sản sức mua có tăng trong những 
ngày thời tiết nắng, nóng tuy nhiện nguồn cung ổn 
định nên giá của những mặt hàng này cũng  phổ 
biến như sau: Cá chép giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, 
cá trắm giá từ 65.000 - 70.000đ/kg, cá rô phi giá từ 
45.000 - 50.000đ, ngao có giá 25.000 - 30.000đ/kg, 

cua đồng có giá từ 200.000 - 220.000đ/kg,...
Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Diện 

tích rau vụ hè luôn đảm bảo nguồn cung cho thị 
trường, giá bán các mặt hàng rau xanh tại các chợ 
duy trì ổn định. Rau cải (các loại) có giá phổ biến 
30.000đ/kg, rau ngót, rau mùng tơi có giá từ 7.000 
- 8.000đ/mớ, rau muống có giá từ 8.000 - 10.000đ/
mớ,  cà chua có giá 25.000đ/kg, dưa chuột có giá 
từ 20.000 - 25.000đ/kg, mướp hương có giá từ 
15.000 -18.000đ/kg. Bên cạnh đó, thị trường trái 
cây vẫn đa dạng với các loại trái cây của cả hai 
miền cho người tiêu dùng lựa chọn. Xoài cát chu 
giá dao động từ 40.000 - 45.000đ/kg, dưa hấu miền 
Nam giá 20.000, măng cụt có giá 65.000đ/kg, quýt 
Sài Gòn có giá từ 55.000 - 60.000đ/kg, dứa có giá 
phổ biến khoảng 15.000đ/quả, chôm chôm đang có 
giá dao động từ 45.000 - 50.000đ/kg, dưa lê có giá 
30.000 - 35.000đ/kg, đào mỏ quạ có giá từ 60.000 
- 65.000đ/kg,…

Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay nhu cầu sử 
dung phân bón cho chăm sóc diện tích lúa Mùa đã 
tăng. Giá bán lẻ các mặt hàng phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật phổ biến như sau: Đạm urê ngoại có giá 
phổ biến khoảng 16.000đ/kg, đạm Ure nội có giá 
bán phổ biến từ 13.000 - 14.000đ/kg, NPK Văn Điển 
5.10.3 giá bán 6.500 - 7.500 đ/kg, Kali có giá phổ 
biến từ 14.500 - 15.500 đ/kg; lân Văn Điển có giá 
6.000 - 6.500đ/kg; đối với các mặt hàng thuốc bảo 
vệ thực vật giá bán duy trì ổn định,.../.

NB (TH)

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp & PTNT, 6 
tháng đầu năm 2024, cả nước thu hoạch 3,48 triệu 
ha lúa, tăng 0,5% so cùng kỳ năm 2023; năng suất 
bình quân 67,1 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha; sản lượng 
trên diện tích đã thu hoạch đạt 23,3 triệu tấn, tăng 
1,6%. Sản lượng lúa gạo tăng là tiền đề cho gạo đạt 
lượng lớn xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu gạo thế 
giới đang tăng cao. Nửa đầu năm 2024, xuất khẩu 
gạo cả nước đạt 2,98 tỷ USD, tăng 10,4% về lượng 
nhưng tăng tới 32% về giá trị.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Phùng Đức 
Tiến cho biết, nửa đầu năm nay, gạo là mặt hàng 
đứng thứ năm về kim ngạch xuất khẩu trong ngành 
Nông nghiệp (sau gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, rau 
quả, cà phê), đồng thời cũng là một trong những 
mặt hàng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao. 

Từ nay đến cuối năm, Bộ Nông nghiệp & PTNT 
tiếp tục phối hợp các bộ, ngành, địa phương rà soát 
kế hoạch để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-
TTg ngày 02/03/2024 của Thủ tướng Chính phủ về 
đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa gạo 
bền vững, minh bạch, hiệu quả; thực hiện Chỉ thị số 
03/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh 
hoạt động phát triển thị trường, xúc tiến thương 
mại, thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ mặt hàng gạo 
trong tình hình mới.

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững diện 
tích gieo trồng lúa đạt 7,1 triệu ha, sản lượng trên 
43 triệu tấn, bảo đảm tiêu dùng trong nước và xuất 
khẩu trên 8 triệu tấn gạo, giá trị đạt 5 tỷ USD..../.

NT (Theo Báo HNM)
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Ngày 08 tháng 07 năm 2024
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách

Chợ Tây 
Đằng - 
Ba Vì

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ Vân 
Đình-

Ứng Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ 
Cổ Bi 
- Gia 
Lâm

1 Lúa Khang Dân 10.000 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 11.000 11.000 10.000 10.500

2 Gạo Khang Dân 16.000 16.500 16.000 16.000 16.000 16.000 17.000 17.000 16.000 16.000

3 Gạo bắc thơm 18.000 20.000 18.000 18.000 18.000 18.000 21.000 21.000 20.000 19.000

4 Gạo Xi 23 16.000 16.500 16.000 16.000 16.000 16.000 17.000 17.000 16.000 16.000

5 Gạo Điện Biên 19.000 21.000 19.000 19.000 19.000 19.000 22.000 22.000 20.000 19.000

6 Gạo Hải Hậu 19.000 21.000 19.000 19.000 19.000 19.000 22.000 22.000 20.000 19.000

7 Gạo tám Thái 21.000 23.000 21.000 21.000 21.000 21.000 25.000 25.000 21.000 21.000

8
Gạo nếp cái hoa 
vàng 31.000 34.000 32.000 32.000 32.000 32.000 35.000 35.000 31.000 31.000

9 Gạo nếp cẩm 32.000 35.000 33.000 33.000 33.000 33.000 36.000 36.000 33.000 33.000

10 Đậu tương 27.000 28.000 26.000 27.000 27.000 27.000

11 Đậu xanh có vỏ 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 45.000 45.000

12 Lạc nhân 70.000 70.000 68.000 68.000 70.000 68.000 70.000 70.000 68.000 68.000

13 Đậu đen 65.000 70.000 65.000 65.000 65.000  65.000 70.000 70.000 60.000 65.000

14 Ngô hạt 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.500 10.500 10.000 10.000
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Ngày 08 tháng 07 năm 2024
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách Ba Vì Hà 

Đông Sơn Tây Ứng Hoà Đan 
Phượng

Thường 
Tín Từ Liêm Long 

Biên
Đông 
Anh Gia Lâm

1 Đạm urê 14.500 16.000 15.000 14.500 15.000 14.500 16.000 16.500 14.500 14.500

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển 6.500 7.000 6.500 6.500 7.000 7.000 6.500 7.000 7.000 6.500

3 Kali 16.500 17.000 16.500 16.500 16.500 16.500 17.500 17.500 16.500 16.500

4 Lân Văn Điển 5.000 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.500 5.500 5.000 5.000

5 Lúa giống Khang 
dân 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

6 Lúa giống 
Thiên ưu 8 33.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

7 Lúa giống
Bắc thơm số 7 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

8 Lúa nếp 97 24.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

9 Giống cây mít 
siêu sớm (cây) 40.000 40.000 45.000 80.000 50.000 50.000 80.000 50.000 45.000 40.000

10
Giống cây xoài 
(Cát, Đài Loan) 
(cây)

25.000 45.000 35.000 45.000 65.000 30.000 60.000 35.000 35.000 30.000

11 Giống cây na 
Thái (cây) 40.000 30.000 35.000 65.000 35.000 50.000 35.000 35.000 35.000

12 Giống cây bưởi 
Diễn (cây) 25.000 35.000 25.000 35.000 50.000 35.000 45.000 30.000 35.000 30.000

13
Cây chanh tứ
quý, không hạt 
(cây)

30.000 30.000 50.000 35.000 55.000 40.000 35.000 35.000

14 Ổi Đài Loan 20.000 27.000 70.000 50.000 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000

15 Nhãn chín muộn 35.000 50.000 35.000 40.000 35.000 50.000 30.000 30.000 35.000

16 Lợn giống siêu 
(7-8kg) (con) 1.800.000 1.700.500 1.700.500 1.700.500 1.700.500 1.700.500

17 Vịt giống lai bơ 
(con) 12.000 12.000 12.000 13.000 13.000 12.000 12.000

18 Giống ngan Pháp 
(đực) (con) 20.000 20.000 20.000 21.000 20.000 20.000

19 Giống gà mía 
(con) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 16.000 16.000 15.000 15.000

20 Giống gà ta lai 
(con) 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000 15.000 14.000 14.000
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Ngày 08 tháng 07 năm 2024
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
 TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Chợ Tây 
Đằng - 
Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi- 

Thường 
Tín

Chợ Cầu 
Diễn-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ Cổ 
Bi - Gia 

Lâm

1 Thịt lợn 
mông sấn 100.000 110.000 100.000 100.000 100.000 100.000 110.000 110.000 100.000 100.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn 120.000 130.000 120.000 120.000 120.000 120.000 130.000 130.000 120.000 120.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ 130.000 140.000 140.000 130.000 130.000 130.000 150.000 150.000 130.000 130.000

4 Thịt bò thăn 270.000 300.000 280.000 270.000 270.000 270.000 300.000 300.000 270.000 280.000

5 Thịt bò 
mông 250.000 270.000 260.000 260.000 250.000 250.000 280.000 280.000 250.000 260.000

6 Gà ta hơi 110.000 140.000 120.000 120.000 120.000  120.000 140.000 140.000 120.000 120.000

7
Gà ta 
nguyên con 
làm sẵn

140.000 170.000 150.000 150.000 150.000 150.000 180.000 180.000 150.000 150.000

8 Gà công 
nghiệp hơi  40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 50.000 40.000 40.000

9
Gà CN 
nguyên con 
làm sẵn

60.000 70.000 60.000 60.000 60.000 60.000 70.000 70.000 60.000 60.000

10 Vịt hơi 50.000 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000 65.000 65.000 50.000 50.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn 70.000 80.000 70.000 70.000 70.000 70.000 80.000 80.000 70.000 70.000

12 Ngan hơi 65.000 70.000 70.000 65.000  70.000 70.000 70.000 75.000 65.000 65.000

13 Ngan nguyên 
con làm sẵn 85.000 90.000 85.000 80.000 85.000 85.000 90.000 90.000 80.000 80.000

14 Trứng gà ta 
(quả) 3.500 4.000 3.500 3.500 3.800 3.800 4.000 4.000 3.500 3.500

15 Trứng vịt 
(quả) 3.200 3.500 3.300 3.200 3.300 3.200 3.500 3.500 3.200 3.200

16 Cá chép > 
1kg 60.000 70.000 60.000 60.000 60.000 60.000 70.000 70.000 60.000 60.000

17 Cá trắm > 
2kg 65.000 75.000 65.000 70.000 70.000 65.000 80.000 80.000 65.000 70.000

18 Cá quả 120.000 130.000 120.000 130.000 130.000 130.000 150.000 150.000 130.000 130.000

19 Ngao 20.000 25.000 22.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000 20.000

20 Tôm sú 650.000 750.000 650.000 650.000 650.000 600.000 600.000

21 Cua đồng 180.000 200.000 180.000 180.000 180.000 180.000 200.000 220.000 180.000 180.000



Số 19, ngày 10 tháng 07 năm 2024 17

Ngày 08 tháng 07 năm 2024
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách

Chợ 
Tây 

Đằng - 
Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ Cầu 
Diễn-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ Cổ 
Bi - Gia 

Lâm

1 Cam sành 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam 15.000 17.000 16.000 16.000 17.000 17.000 20.000 20.000 18.000 18.000

3 Mít thái 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 30.000 30.000

4 Xoài Cát Chu 35.000 40.000 35.000 40.000 35.000 35.000 45.000 45.000 35.000 40.000

5 Chôm chôm 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 50.000 40.000 40.000

6 Măng cụt 45.000 50.000 50.000 45.000 50.000 45.000 55.000 55.000 45.000 45.000

7 Vải thiều 50.000 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000 65.000 65.000 50.000 50.000

8 Thanh long đỏ 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 45.000 45.000 35.000 35.000

9 Nho 80.000 100.000 80.000 80.000 80.000 80.000 100.000 100.000 80.000 80.000

10 Cà chua 17.000 20.000 17.000 16.000  16.000   16.000  20.000 20.000  17.000 17.000

11 Bí đao 12.000 14.000 13.000 13.000 13.000 13.000 16.000 16.000 13.000 13.000

12 Khoai tây 16.000 20.000 17.000 16.000  16.000   16.000  20.000 20.000  17.000 17.000

13 Cải canh (mớ) 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 7.000 5.000 5.000

14 Rau muống (mớ) 5.000 6.000 5.000 6.000 5.000 6.000 6.000 6.000 5.000 5.000

15 Mướp hương 14.000 15.000 14.000 14.000 14.000 14.000 16.000 17.000 14.000 14.000

16 Bắp cải 10.000 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 14.000 14.000 10.000 10.000

17 Đậu cove 15.000 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 15.000 15.000

18 Rau mồng tơi  
(mớ) 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8.000 8.000 6.000 6.000

19 Hoa hồng đỏ 
(bông) 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8.000 8.000 6.000 6.000

20 Hoa ly (cành) 30.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

21 Hoa cúc vàng
(bông) 4.000 5.000 4.000 5.000 4.000 5.000   6.000 6.000 4.000 4.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 08 tháng 07 năm 2024

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và quy cách   Hưng Yên Nam Định Thái Nguyên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) 11.000 11.000 11.000

2 Đậu tương 30.000 30.000 30.000

3 Đậu xanh tách vỏ 50.000 50.000 50.000

4 Lạc nhân 70.000 70.000 70.000

5 Miến dong 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi 69.000 69.000 68.000

7 Thịt ba chỉ 130.000 130.000 130.000

8 Gà ta hơi 120.000 120.000 120.000

9 Vịt hơi 55.000 55.000 55.000

10 Thịt bò thăn 270.000 270.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) 3.500 3.500 3.500

12 Trứng chim cút (10 quả) 8.500 8.500 8.500

13 Dưa hấu Miền Nam 15.000 15.000 15.000

14 Mít ta 25.000 25.000 25.000

15 Thanh long ruột đỏ 35.000 35.000 35.000

16 Khoai tây 15.000 15.000 15.000

17 Bắp cải 8.000 8.000 8.000

18 Chanh (quả tươi) 20.000 20.000 20.000

19 Cà chua 17.000 17.000 17.000

20 Tỏi ta khô 60.000 60.000 60.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
Đỗ Thị Sen
Đại diện: 

Đỗ Thị Sen

Thôn Đan Thê, xã 
Sơn Đà, huyện Ba Vì, 

Hà Nội
ĐT: 0385.374.311

Chuyên cung cấp giò lụa hạt sen Sơn Đà. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.   

2

Hộ kinh doanh 
Phạm Ngọc Tuân

Đại diện: 
Phạm Ngọc Tuân

Số 01, ngõ 2, 
đường Hoàng Xà, 
thôn Phong Triều, 

xã Nam Triều,  
huyện Phú Xuyên, 

Hà Nội
ĐT: 0985.716.788

Chuyên cung cấp sen não sấy khô Nam 
Triều. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP. 

3

Hợp tác xã làng 
nghề truyền thống 

cốm Mễ Trì 
Đại diện: 

Ngô Thị Thức

Số nhà 46, ngõ 10, 
Đại Lộ Thăng Long, 
phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội 

ĐT: 0979.078.286

Chuyên cung cấp xôi cốm hạt sen Ngô 
Thức. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.  

4

Hợp tác xã nông 
nghiệp kinh doanh 
dịch vụ tổng hợp 

Quảng An 
Đại diện: 

Vũ Hoa Thảo

Phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, Hà Nội 
ĐT: 0243.718.0251

Chuyên cung cấp chè sen Quảng An. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm 
OCOP. 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
Lưu Thị Hiền 

Đại diện:
Lưu Thị Hiền

Số 62, ngõ 12 
Đặng Thai Mai, 

phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, Hà Nội 

ĐT: 0858.881.976

Chuyên cung cấp sen trà Hiền Xiêm, 
chè sen bông. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.  

2

Hợp tác xã dược liệu 
Hòa Phát 
Đại diện:

Trương Thị Thơm

Thôn Yên Sào, 
xã Xuân Giang, huyện 

Sóc Sơn, Hà Nội 
ĐT: 0978.078.855

Chuyên cung cấp trà bông sen, trà lá 
sen. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.  

3

Hộ kinh doanh 
Phúc An 
Đại diện:

Trần Thị Thu Hà

Nhà số 2, ngõ 2, Khu tập 
thể trường cao đẳng công 
nghệ và kinh tế Hà Nội, 
xã Đông Xuân, huyện 

Sóc Sơn, Hà Nội 
ĐT: 0819.816.888

Chuyên cung cấp trà ướp bông sen - 
AN TEA LOTUS. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

4

Hộ kinh doanh trà 
Anh Thị 
Đại diện:

Đặng Văn Được

Thôn Nguyễn Xá, 
xã Phương Tú, 

huyện Ứng Hòa, Hà Nội 
ĐT: 0942.532.535

Chuyên cung cấp trà sen Anh Thị, trà 
ướp gạo sen Anh Thị. Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX chăn nuôi và 
dịch vụ tổng hợp 

ong núi Ba Vì 
Đại diện: 

Đinh Văn Sơn

Xã Khánh Thượng, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0979.348.967

Chuyên cung cấp mật ong hoa rừng tiêu 
chuẩn OCOP 4 sao và các sản phẩm mật 
ong khác theo thời vụ…, phục vụ địa bàn 
huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

2

Nhà vườn hoa 
Nguyễn Văn Bằng

Đại diện: 
Nguyễn Văn Bằng

Xã Mê Linh, huyện 
Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0983.251.342

Chuyên cung cấp các loại hoa hồng cắt 
cành, hoa hồng bon sai, phục vụ địa bàn 
huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.

3

Nhà vườn hoa 
Phạm Đức Tài

Đại diện: 
Phạm Đức Tài

Xã Mê Linh, huyện 
Mê Linh, Hà Nội 

ĐT: 0363.048.225

Chuyên cung cấp hoa hồng bon sai, dạ 
yến thảo, hoa cúc vàng rủ Hà Lan, phục 
vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu 
vực lân cận.

4

Hộ kinh doanh vật 
tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Khắc Vĩnh

Xã Phúc Hòa, huyện 
Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0977.431.169

Chuyên cung cấp các loại vật tư nông 
nghiệp, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ 
và một số khu vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ kinh doanh gạo

Đại diện: 
Nguyễn Đình Năng

Thôn 4, xã Thọ Lộc, 
huyện Phúc Thọ, 

Hà Nội
ĐT: 0982.925.398

Chuyên cung cấp gạo các loại, phục vụ địa 
bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực 
lân cận. 

2

Hộ kinh doanh 
thịt lợn

Đại diện: 
Trần Thị Thiện

Xã Phụng Thượng, 
huyện Phúc Thọ, 

Hà Nội
ĐT: 0988.033.243

Chuyên cung cấp thịt lợn, phục vụ địa bàn 
huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

3

HTX Nông nghiệp và 
dịch vụ tổng hợp 

Ba Trại
Đại diện: 

Dương Văn Huyền

Xã Ba Trại, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0963.253.386

Chuyên cung cấp chè búp khô, chè xanh 
sấy khô, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và 
một số khu vực lân cận.

4
Hộ kinh doanh 

Đại diện: 
Dương Văn Kiên

Thôn Thư Dương, 
xã Thư Phú, huyện 
Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0972.492.554

Chuyên cung cấp các loại rau ăn lá, ăn củ, 
ăn quả theo mùa vụ, phục vụ địa bàn huyện 
Thường Tín và một số khu vực lân cận. 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Phùng Viết Tuyến

Xã Cẩm Lĩnh, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0364.883.446

Chuyên cung cấp gà thịt thả vườn, phục 
vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu 
vực lân cận.

2
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Dương Văn Khang

Xã Minh Châu, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0976.928.647

Chuyên cung cấp sữa bò tươi, phục vụ 
địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực 
lân cận.

3

HTX Nông nghiệp 
tổng hợp chăn nuôi 

và thương mại 
Khánh Phát
Đại diện: 

Nguyễn Văn 
Khương

Xã Tản Lĩnh, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0962.957.506

Chuyên cung cấp sữa dê, sữa chua các vị, 
sữa chua dê, bánh sữa… phục vụ địa bàn 
huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

4

HTX kinh doanh 
dịch vụ chăn nuôi 

và thủy sản 
Sơn Nam Hải 

Đại diện: 
Tô Văn Trang

Xã Châu Sơn, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0348.289.327

Chuyên cung cấp cá truyền thống thương 
phẩm, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và 
một số khu vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX sản xuất kinh 
doanh dịch vụ nông 
nghiệp Thụy Hương

Đại diện:
Nguyễn Thị Hà

Xã Thuỵ Hương, 
huyện Kiến Thuỵ, 

TP. Hải Phòng
ĐT: 0968.318.900

Chuyên cung cấp gạo ruộng rươi. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.   

2

HTX mật ong 
Tùng Hằng
Đại diện:

Đặng Thanh Tùng

Xã Đại Hợp, 
huyện Kiến Thuỵ, 

TP. Hải Phòng
ĐT: 0968.966.309

Chuyên cung cấp mật ong. Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

3

Công ty cổ phần 
PTK Việt Nam 

Đại diện:  
Nguyễn Đình Dũng

Thị trấn Lim, 
huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 0911.311.879

Chuyên cung cấp mắm tép chưng thịt 
PTK và thịt xào mắm ruốc PTK. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.   

4

Công ty TNHH 
Nano Care R&D

Đại diện:  
Nguyễn Bình Phương

Xã Xuân Lai, huyện 
Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 0913.358.337

Chuyên cung cấp tỏi đen một nhánh 
Gia Bình. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.


